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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

                   TẠI HÀ NỘI 
  

    Bản án số 437/2022/HS-PT 
    Ngày 21-6-2022 
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                                          NHÂN DANH     
         NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       

                            TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 
     

 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:   
        

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Tất Nam;    
 Các Thẩm phán: ông Chu Thành Quang;   

            ông Hồ Sỹ Hưng.       
                      

 - Thư ký phiên toà: ông Phạm Thành Trung - Thư ký Toà án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội. 
  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên 

tòa: ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Kiểm sát viên. 
             

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 903/2021/TLHS-PT ngày 14 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo Hà Quang H, 
do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án số 89/2021/HS-ST ngày                    

06-9-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. 
    

- Bị cáo kháng cáo:  
 

Hà Quang H sinh ngày 01-01-1977; trú tại: thôn TT, xã TY, huyện Đ, tỉnh 

Điện Biên; nghề ngH: lao động tự do; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Quang N và bà 
Lương Thị N; có vợ là Nguyễn Thị L (đã ly hôn) và 02 con; tiền án, tiền sự: 

không; về nhân thân: năm 2008, bị Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên kết án 13 

năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (đã được xóa án tích); bị tạm giữ, 
tạm giam ngày 14-4-2021; có mặt.  

  

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Bùi Đình M - Văn phòng Luật sư 

Phùng V, thuộc đoàn Luật sư tỉnh Điện Biên; có mặt.    
         

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Hồi 21 giờ 45 phút ngày 13-4-2021, tại khu vực khối Tân Thủy, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên 

và Công an huyện Tuần Giáo tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 

27B-00274 chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội đi từ hướng Tuần Giáo - Hà Nội phát 
hiện và thu giữ của Hà Quang H 30 bánh Heroine chất bột màu trắng có tổng khổi 

lượng 9.727,9 gam (sau đó được xác định là Heroine). Hà Quang H khai nhận: 

khoảng tháng 6/2020, Hà Quang H có sang tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc và 
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làm thuê cho người có tên là Nguyễn Thị Linh, Linh có đặt vấn đề thuê H vận 

chuyển ma túy từ Điện Biên sang tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc để Linh bán và 

hứa sẽ trả công cho H 150 triệu đồng. Việc nhận ma túy sẽ do Linh trao đổi với 

người Mông bên Lào và được H đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 09-4-2021 H nhận 
được điện thoại của người có tên là Chua (người mà Linh đã cho số điện thoại để 

liên lạc) hẹn giao nhận ma túy tại khu vực gần nhà máy xi măng Điện Biên thuộc 

xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Chua đã đưa cho H một ba lô bên trong có 30 bánh 

Heroine. Hà Quang H mang về nhà cất giấu không cho ai biết. Đến khoảng 19 giờ 
ngày 13-4-2021, H lấy ba lô đựng 30 bánh Heroine ra khu vực C9, xã Thanh 

Xương, huyện Điện Biên đón xe khách từ Điện Biên đi Hà Nội sau đó sẽ đón xe 

khách từ Hà Nội lên Cao Bằng rồi sang Trung Quốc. Hồi 21 giờ 45 phút ngày 13-
4-2021, khi xe khách biển kiểm soát 27B-00274 chạy tuyến Điện Biên - Hà Nội 

đi đến khu vực khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Tuần Giáo 

phát hiện bắt quả tang thu giữ của Hà Quang H 30 bánh Heroine, tổng khối 
lượng là 9.727,9 gam.  
 

Tại bản Kết luận giám định số 467/GĐ-PC09 ngày 04-5-2021, Phòng Kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Điện Biên kết luận: 
 

- 30 mẫu chất bột màu trắng đục dạng nén trích ra từ 30 bánh chất bột màu 
trắng đục dạng nén thu giữ của Hà Quang H gửi giám định là chất ma túy: loại 

Heroine; - khối lượng vật chứng thu giữ của Hà Quang H là 9.727,9 gam; - 

Heroine nằm trong danh mục các chất ma túy, STT: 9, Mục IA, danh mục I, 

Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018. 
 

Tại Cáo trạng số 47/CT-VKS-P1 ngày 21-7-2021, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã truy tố Hà Quang H về tội “Mua bán trái phép 

chất ma tuý” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự.  
 

Tại Bản án số 89/2021/HS-ST ngày 06-9-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Điện 

Biên đã áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; khoản 2 Điều 51; Điều 40 Bộ luật 
hình sự; xử phạt Hà Quang H tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 
 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định việc xử lí vật chứng, về án 

phí theo quy định. 
 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14-9-2022, bị cáo Hà Quang H có đơn 

kháng cáo cho rằng bị kết án oan. 
 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Bị cáo cho rằng chiếc ba lô bị thu giữ trên xe ô tô có chứa ma túy không 

phải của bị cáo, trong quá trình điều tra bị cáo nhận tội là do bị ép buộc; việc các 
cơ quan tiến hành tố tụng kết luận bị cáo phạm tội là không đúng. 

 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa có ý kiến: 

mặc dù tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo cho rằng bị kết án oan, 
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khi lên xe ô tô bị cáo không mang theo ba lô trong đó có chứa chất ma túy mà cơ 

quan chức năng đã thu giữ, nhưng căn cứ vào các lời khai nhận tội của bị cáo tại 

cơ quan điều tra, lời khai của những người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án, xét thấy việc Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Hà 
Quang H tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là có căn cứ, không 

oan; đề nghị giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đối với bị cáo. 
 

Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét đầy đủ, khách quan các căn 

cứ, lí do kháng cáo của bị cáo đã nêu tại các phiên tòa để có quyết định đúng 
pháp luật.      

     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN    

          

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án đã được kiểm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 
 

[1]. Trong quá trình điều tra, bị cáo Hà Quang H đã khai nhận các nội dung 

sau đây: khoảng tháng 6/2020, Hà Quang H có sang tỉnh Quảng Đông (Trung 

Quốc) làm thuê cho người có tên là Nguyễn Thị Linh, Linh có đặt vấn đề thuê H 

vận chuyển ma túy từ tỉnh Điện Biên sang tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để 
Linh bán và hứa sẽ trả công cho H 150 triệu đồng. Việc nhận ma túy sẽ do Linh 

trao đổi với người Mông bên Lào, H đồng ý. Khoảng 10 giờ ngày 09-4-2021, H 

nhận được điện thoại của người có tên là Chua (người mà Linh đã cho số điện 
thoại để liên lạc) hẹn giao nhận ma túy tại khu vực gần nhà máy xi măng Điện 

Biên thuộc xã Pom Lót, huyện Điện Biên, Chua đã giao cho H một ba lô bên 

trong có chứa 30 bánh Heroine. Sau khi nhận được ma túy H mang về nhà cất 

giấu không cho ai biết. Đến khoảng 19 giờ ngày 13-4-2021, H lấy ba lô đựng 30 
bánh Heroine ra khu vực C9, thuộc xã Thanh Xương, huyện Điện Biên đón xe 

khách biển kiểm soát 27B-00274 từ Điện Biên đi Hà Nội; sau đó sẽ đón xe 

khách từ Hà Nội lên Cao Bằng rồi sang Trung Quốc. Vào hồi 21 giờ 45 phút 
ngày 13-4-2021, khi xe khách biển kiểm soát 27B-00274 chạy tuyến Điện Biên - 

Hà Nội đi đến khu vực khối Tân Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên, thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện 

Tuần Giáo phát hiện bắt quả tang thu giữ của Hà Quang H 30 bánh Heroine, 
tổng khối lượng là 9.727,9 gam. Bị cáo còn khai khi lên xe ô tô, phụ xe yêu cầu 

bỏ ba lô vào cốp xe nhưng bị cáo bảo trong ba lô chỉ có ít quần áo để bị cáo 

mang theo lên xe. Lời khai nhận tội của bị cáo là phù hợp với nhau; phù hợp với 

lời khai của những người làm chứng là lái xe, phụ xe và hành khách về các tình 
tiết liên quan như khi bị cáo mang ba lô lên xe, khi bị cơ quan chức năng khám 

xét, thu giữ ba lô trong đó có chứa ma túy; việc ghi lời khai của bị cáo được thực 

hiện ở nhiều thời điểm khác nhau, do nhiều điều tra viên thực hiện; có biên bản 
ghi lời khai khi bị cáo nhận tội còn có sự tham gia của luật sư bào chữa cho bị 

cáo. Không có căn cứ cho rằng bị cáo do bị ép buộc phải nhận tội. 
 

Mặc dù tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo cho rằng bị kết án 
oan, chiếc ba lô trong đó có chứa ma túy bị thu giữ không phải của bị cáo, 

nhưng căn cứ vào các lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, lời 
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khai của những người làm chứng, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án; có đủ căn cứ kết luận vào ngày 13-4-2021, Hà Quang 

H bị bắt quả tang đang có hành vi vận chuyển 30 bánh Heroine; có tổng khối 

lượng là 9.727,9 gam để bán trái phép cho người khác. Tòa án cấp sơ thẩm kết 
án bị cáo Hà Quang H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn cứ, không oan. Hành vi 

phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; khối lượng chất ma 

túy bị cáo mua bán trái phép là 9.727,9 gam Heroine; về nhân thân: năm 2008, 
bị cáo đã bị kết án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo có bố đẻ được 

tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất; đây là tình tiết giảm nhẹ đối 

với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết của vụ án, nhân 
thân bị cáo và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án áp dụng mức hình phạt 

cao nhất của khung hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.  

 

[2]. Các quyết định khác của Tòa án cấp sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.  
     

[3]. Bị cáo Hà Quang H phải nộp án phí phúc thẩm theo quy định.  
 

Vì các lẽ trên,   
    

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Quang H và giữ nguyên Bản án số 
89/2021/HS-ST ngày 06-9-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên như sau: 

 

1. Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; khoản 2 Điều 51; Điều 40 Bộ luật 

hình sự; xử phạt Hà Quang H tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. 
 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực pháp 
luật. 

  

3. Bị cáo Hà Quang H phải nộp 200.000 đồng án phí phúc thẩm.  
 

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, Hà 

Quang H được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.  
   
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.  
 

Nơi nhận: 
 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 
- TAND tỉnh Điện Biên; 
- VKSND tỉnh Điện Biên; 
- Công an tỉnh Điện Biên; 
- Trại tạm giam CA tỉnh Điện Biên  
(02 bản để chuyển cho bị cáo H 01 bản); 
- Cục T.H.A DS tỉnh Điện Biên; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Phòng HC-TP. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

      
        

        

   

                                    Nguyễn Tất Nam  

 


